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18. Nhậ 0n biết được số đối của một số thực. Cấp độ: Nhận biết

I. ĐỀ BÀI

A. PHẦN TRẮC NGHIỆM

Cậu 1: Số đối của  là 

A. . B. . C. . D. .

Cậu 2: Số đối của  

A. . B. . C. . D. .

Cậu 3: Số đối của 

A. . B. . C. . D. .

Cậu 4: Số đối của : 

A. . B. . C. . D. .

Cậu 5: Số đối của  

A. . B. . C. . D. .

Cậu 6: Số đối của  

A. . B. . C. . D. .

Cậu 7: Số đối của  

A. . B. . C. . D. .

Cậu 8: Số đối của  

A. . B. . C. . D. .

Cậu 9: Số đối của :  
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A. . B. . C. . D. .

Cậu 10: Số đối của 

A. . B. . C. . D. .

Cậu 11: Số đối của  ;  lần lượt là

A.  ; . B.  ; . C.  ; . D.  ; .

Cậu 12: Số đối của   ;  lần lượt là

A.  ; . B.  ; . C.  ; . D.  ; .

Cậu 13: Số đối của  ;  lần lượt là

A.  ; . B.  ; . C.  ; . D.  ; .

Cậu 14:.Số đối của  ;  lần lượt là

A.  ; . B.  ; . C.  ; . D.  ; .

Cậu 15:.Số đối của  ;  lần lượt là

A.  ; . B.  ; . C.  ; . D.  ; .

Cậu 16: Số đối của   ;  lần lượt là

A.  ; . B.  ; . C.  ; . D.  ; .

Cậu 17: Số đối của ;  lần lượt là
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A. ; . B. ; .

C. ; . D. ; .

Cậu 18: Số đối của   ;  lần lượt là

A.  ; . B.  ; .

C.  ; . D.  ; .

Cậu 19: Số đối của ;  lần lượt là

A. ; . B. ; .

C. ; . D. ; .

Cậu 20: Số đối của :  ;  lần lượt là

A.  ; . B.  ; .

C.  ; . D.  ; .

B. PHẦN TỰ LUẬN

Cậu 1: Tìm số đối của mỗi số sau: 

Cậu 2: Tìm số đối của mỗi số sau: 

Cậu 3: Tìm số đối của biết 

 Cậu 4: Tìm số đối của biết 

Cậu 5: Tìm các cặp số thực là hai số đối nhau trong nhóm số được cho như sau:
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Cậu 6: Tìm số đối của các số .

Cậu 7: Tìm số đối của các số .

Cậu 8: Tìm các số đối của các số .

Cậu 9: Tìm các số đối của các số .

Cậu 10: Tìm các cặp số thực là hai số đối nhau trong nhóm số được cho như sau:

Cậu 11: Tìm số đối của các số .

Cậu 12: Tìm số đối của các số .

Cậu 13: Tìm các cặp số đối nhau trong các số .

Cậu 14: “Trong dãy số sau có bao nhiêu cặp số đối nhau? 

.

Cậu 15: “Trong dãy số sau có bao nhiêu cặp số đối nhau? 

Cậu 16: Tìm các cặp số thực là hai số đối nhau trong nhóm số được cho như sau:

Cậu 17: Tìm số đối của các số .

Cậu 18: Tìm các số đối của các số .

Cậu 19: Tìm các số đối của các số .

Cậu 20: Tìm các số đối của các số .

I. ĐÁP ÁN

A. PHẦN TRẮC NGHIỆM
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BẢNG ĐÁP ÁN

1. B 2.C 3.B 4.D 5.C 6.B 7.D 8.B 9.B 10.D

11.B 12.D 13.C 14.D 15.D 16.A 17.B 18.B 19.A 20.A

Cậu 1: Số đối của  là 

A. . B. . C. . D. .

Lời giải

Chọn B.

Cậu 2: Số đối của  

A. . B. . C. . D. .

Lời giải

Chọn C.

Cậu 3: Số đối của 

A. . B. . C. . D. .

Lời giải

Chọn B.

Cậu 4: Số đối của 

A. . B. . C. . D. .

Lời giải

Chọn D.

Cậu 5: Số đối của  

A. . B. . C. . D. .

Lời giải

Chọn C.

Cậu 6: Số đối của  

A. . B. . C. . D. .

Lời giải

Chọn B.
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Cậu 7: Số đối của  

A. . B. . C. . D. .

Lời giải

Chọn D.

Cậu 8: Số đối của  

A. . B. . C. . D. .

Lời giải

Chọn B.

Số đối của  là 

Cậu 9: Số đối của :  

A. . B. . C. . D. .

Lời giải

Chọn B.

Cậu 10: Số đối của 

A. . B. . C. . D. .

Lời giải

Chọn D.

Cậu 11: Số đối của  ;  lần lượt là

A.  ; . B.  ; . C.  ; . D.  ; .

Lời giải

Chọn B.

Cậu 12: Số đối của   ;  lần lượt là

A.  ; . B.  ; . C.  ; . D.  ; .

Lời giải

Chọn A.
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Cậu 13: Số đối của  ;  lần lượt là

A.  ; . B.  ; . C.  ; . D.  ; .

Lời giải

Chọn C.

Cậu 14:.Số đối của  ;  lần lượt là

A.  ; . B.  ; . C.  ; . D.  ; .

Lời giải

Chọn D.

Cậu 15:.Số đối của  ;  lần lượt là

A.  ; . B.  ; . C.  ; . D.  ; .

Lời giải

Cậu 16: Số đối của   ;  lần lượt là

A.  ; . B.  ; . C.  ; . D.  ; .

Lời giải

Chọn A.

Cậu 17: Số đối của ;  lần lượt là

A. ; . B  .   ; .

C. ; . D. ; .

Lời giải

Chọn B.

Cậu 18: Số đối của   ;  lần lượt là
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A.  ; . B.  ; .

C.  ; . D.  ; .

Lời giải

Chọn B.

Cậu 19: Số đối của ;  lần lượt là

A. ; . B. ; .

C. ; . D. ; .

Lời giải

Chọn A.

Cậu 20: Số đối của :  ;  lần lượt là

A.  ; . B.  ; .

C.  ; . D.  ; .

Lời giải

Chọn A.

BẢNG ĐÁP ÁN

B. PHẦN TỰ LUẬN

Cậu 1: Tìm số đối của mỗi số sau: 

Lời giải:

Số đối của  lần lượt là 

Cậu 2: Tìm số đối của mỗi số sau: 

Lời giải:

Số đối của  lần lượt là 
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Cậu 3: Tìm số đối của biết 

Lời giải:

Ta có: 

Vậy số đối của là 

. Cậu 4: Tìm số đối của biết 

Lời giải:

Ta có: 

Vậy số đối của là 

Cậu 5: Tìm các cặp số thực là hai số đối nhau trong nhóm số được cho như sau:

Lời giải

Ta có các cặp số đối của nhau là  và  ;  và  ;  và  ;  và 

Cậu 6: Tìm số đối của các số .

Lời giải

Ta có: số đối của các số  lần lượt là 

Cậu 7: Tìm số đối của các số .

Lời giải

Ta có: số đối của các số  lần lượt là 

Cậu 8: Tìm các số đối của các số .

Lời giải

Ta có: số đối của các số  lần lượt là 
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Cậu 9: Tìm các số đối của các số .

Lời giải

Ta có: số đối của các số  lần lượt là 

Cậu 10: Tìm các cặp số thực là hai số đối nhau trong nhóm số được cho như sau:

Lời giải

Ta có các cặp số đối của nhau là

  và  ;  và ; và ; và 

Cậu 11: Tìm số đối của các số .

Lời giải

Ta có: số đối của các số   lần lượt là 

Cậu 12: Tìm số đối của các số .

Lời giải

Ta có: số đối của các số   lần lượt là 

Cậu 13: Tìm các cặp số đối nhau trong các số .

Lời giải

 Trong các số đã cho có các cặp số đối nhau là  và  ;  và

Cậu 14: “Trong dãy số sau có bao nhiêu cặp số đối nhau? 

.

Lời giải

Ta có: Có 3 cặp số đối nhau gồm   và ;  và ;  và 
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Cậu 15: “Trong dãy số sau có bao nhiêu cặp số đối nhau? 

Lời giải

Ta có: Có  cặp số đối nhau gồm:   và ;   và 

Cậu 16: Tìm các cặp số thực là hai số đối nhau trong nhóm số được cho như sau:

Lời giải

Các cặp số đối nhau gồm   và ;   và ;  và ;  và 

Cậu 17: Tìm số đối của các số .

Lời giải

Số đối của các số  lần lượt là .

Cậu 18: Tìm các số đối của các số .

Lời giải

số đối của các số  lần lượt 

Cậu 19: Tìm các số đối của các số .

Lời giải

số đối của các số  lần lượt là 

Cậu 20: Tìm các số đối của các số .

Lời giải

số đối của các số  lần lượt. 
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 HẾT 
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